
 

 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:             /BC-SKHCN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày     tháng      năm 2021 

BÁO CÁO 

V/v công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân  

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020 

  

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân 

 

Thực hiện quy định của Luật năng lượng nguyên tử, Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (KH&CN) báo cáo công tác quản lý nhà 

nước về lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Công tác an toàn bức xạ và hạt nhân 

Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 58 cơ sở y tế sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán và điều trị bệnh với tổng cộng 118 thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế đang được sử dụng (gồm: 09 máy chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner), 

19 máy chụp răng, máy 07 chụp răng toàn cảnh, 57 máy chụp tổng hợp, 05 máy 

chụp vú, 08 máy chụp di động, 07 máy tăng sáng truyền hình, 05 máy đo mật độ 

xương và 01 máy chụp thú y); tổng số nhân viên bức xạ làm việc trong lĩnh vực 

y tế là 165 người. Trong năm 2020, Sở đã cấp 23 giấy phép sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế với tổng số 29 thiết bị X-quang (Chi tiết tại Mẫu số 

1.1/2020/ATBXHN: “Công tác an toàn bức xạ và hạt nhân”). 

2. Công tác thanh tra an toàn bức xạ và hạt nhân 

Năm 2020, do tình hình của dịch Covid-19 nên Sở KH&CN không tiến 

hành thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở bức xạ trên địa bàn tỉnh. Dự kiến năm 

2021, Sở tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề diện rộng đối với các cơ sở có sử 

dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ trên địa bàn tỉnh. 

3. Đánh giá về tình hình công tác bảo đảm an toàn bức xạ tại địa 

phương, hoạt động quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân 

Sở KH&CN đã đạt một số kết quả trong việc thực hiện công tác bảo đảm 

an toàn bức xạ tại địa phương, hoạt động quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và 

hạt nhân năm 2020, cụ thể: 

- Giải quyết thủ tục cấp phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị 

X quang chẩn đoán trong y tế), cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ và phê duyệt kế 

hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở kịp thời theo quy định. 

- Hướng dẫn, triển khai kịp thời các văn bản pháp luật về an toàn bức xạ 

đến các cơ sở bức xạ trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác đảm bảo an toàn bức xạ. 
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- Công tác an toàn bức xạ trong lĩnh vực công nghiệp: 

+ Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở 

KH&CN đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giám sát phóng 

xạ lẫn trong phế liệu kim loại trên địa bàn tỉnh; tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền 

về nguồn phóng xạ nằm ngoài kiểm soát tại Khách sạn Công Đoàn ngày 16 

tháng 10 năm 2020 với sự tham gia của các sở, ban ngành trong tỉnh và các tổ 

chức, cá nhân có sản xuất sắt thép, mua bán phế liệu tại thành phố Vũng Tàu. 

Trong năm 2021, sẽ triển khai đo đạc, giám sát phóng xạ lẫn trong phế liệu kim 

loại tại các cơ sở sản xuất sắt thép từ phế liệu kim loại và mua bán sắt thép phế 

liệu trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đã ban hành. 

+ Định kỳ, Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Xây dựng, 

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Phú Mỹ tổ chức kiểm tra công tác 

bảo đảm an toàn đối với Công ty Cổ phần Hóa chất hiếm Việt Nam và Công ty 

TNHH Sông Xanh trong việc vận chuyển, lưu giữ chất thải phóng xạ chứa nhân 

phóng xạ tự nhiên.  

+ Kịp thời chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ban Quản lý các Khu Công 

nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan giải quyết các kiến nghị của Công ty 

Đầu tư và Khai thác Hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 (Công ty IZICO) 

liên quan đến công tác chụp ảnh phóng xạ trong Khu Công nghiệp Đông Xuyên 

của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Nam (do Công ty TNHH Dịch vụ 

Thử không phá hủy (QIS) thực hiện dịch vụ chụp ảnh phóng xạ) vào tháng 

8/2020 và Công ty Cổ phần chế tạo thiết bị dầu khí APEM (do Công ty Anpha 

NDT thực hiện dịch vụ chụp ảnh phóng xạ) vào tháng 12/2020; Tổ công tác đã 

yêu cầu các đơn vị có liên quan đến công tác chụp ảnh phóng xạ tại Khu công 

nghiệp Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu (Nhà thầu và các đơn vị dịch vụ chụp 

ảnh phóng xạ) thực hiện nghiêm túc công tác bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh 

nguồn phóng xạ theo quy định. 

- Triển khai hoạt động ứng phó sự cố bức xạ cấp tỉnh:  

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản 7161/UBND-VP 

ngày 14/7/2020 về việc chuyển kế hoạch tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ 

cấp tỉnh từ năm 2020 sang năm 2021; ban hành Quyết định 3144/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2020 về kiện toàn thành viên BCH UPSCBX cấp tỉnh năm 2020. 

+ Tham mưu lãnh đạo Sở kịp thời phối hợp với Công an tỉnh, Ban Quản 

lý các Khu Công nghiệp và các đơn vị có liên quan xác minh thông tin sự việc 

phát hiện dấu hiệu nguồn phóng xạ của Công ty TNHH NS Bluescope Việt 

Nam, báo cáo Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, đồng thời hướng dẫn Công ty 

thực hiện công tác bảo đảm an toàn bức xạ theo quy định (trong tháng 10/2020). 

4. Hệ thống quản lý an toàn bức xạ tại địa phương 

Sở KH&CN gồm 01 lãnh đạo Sở phụ trách, 01 phòng chuyên môn, phòng 

Thanh tra Sở và  Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học và Công nghệ 

trực thuộc Sở thực hiện dịch vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử. 
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 (Chi tiết tại Biểu số 2.1/20120/ATBXHN: “Nhân lực và ngân sách cấp 

cho công các quản lý nhà nước về an toàn bức xạ”.) 

5. Thống kê tình hình khai báo, cấp phép, đào tạo an toàn bức xạ của 

các cơ sở X-quang chẩn đoán y tế trên địa bàn 

Chi tiết theo Biểu số 2.2/2020/ATBXHN: “Danh sách các cơ sở X- quang 

chẩn đoán y tế và công tác đào tạo về an toàn bức xạ trên địa bàn”. 

6. Khó khăn, vướng mắc  

- Trên địa bàn tỉnh có phát sinh chất thải rắn chứa nhân phóng xạ tự nhiên 

trong quá trình sản xuất Zirconium của Công ty Cổ phần Hóa chất hiếm Việt 

Nam, chất thải phóng xạ được công ty TNHH Sông Xanh vận chuyển và lưu giữ 

tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, Thị xã Phú Mỹ. Tuy nhiên, đến nay 

chưa có quy định cụ thể để quản lý đối với loại chất thải rắn chứa nhân phóng xạ 

tự nhiên. Vì vậy, dẫn đến khó khăn trong việc hướng dẫn, quản lý vận chuyển, 

lưu giữ chất thải rắn chứa nhân phóng xạ tự nhiên trên địa bàn tỉnh. 

- Các công chức, viên chức làm công tác thẩm định cấp phép tiến hành 

công việc bức xạ, thanh tra và dịch vụ năng lượng nguyên tử của địa phương có 

tiếp xúc với các nguồn phóng xạ trong quá trình tác nghiệp. Tuy nhiên, quy định 

hiện hành vẫn chưa có hỗ trợ độc hại bức xạ đối với các công chức, viên chức 

này.  

- Thời gian qua, Sở KH&CN có tiếp nhận và giải quyết một số phản ánh 

liên quan đến hoạt động chụp ảnh phóng xạ nguy cơ mất an toàn bức xạ và an 

ninh nguồn phóng xạ, các hoạt động này thường diễn ra vào ban đêm, vì vậy khó 

khăn trong việc kiểm soát bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ. 

7. Đề xuất, kiến nghị 

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý bảo đảm an toàn bức xạ, an 

ninh nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ và chất thải phóng xạ tại địa phương, Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kính đề xuất Bộ Khoa học và 

Công nghệ, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân một số kiến nghị, như sau: 

- Đề nghị cần ban hành văn bản hướng dẫn và quản lý đối với chất thải rắn 

chứa nhân phóng xạ tự nhiên làm cơ sở để quản lý và thực hiện tốt công tác an 

toàn bức xạ đối với chất thải phóng xạ tự nhiên. 

- Đề nghị xem xét có quy định về phụ cấp độc hại do tiếp xúc với bức xạ 

cho các chuyên viên quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn bức xạ tại địa 

phương, vì các hoạt động trực tiếp trong quản lý, thanh tra, kiểm tra tiếp xúc với 

các chất phóng xạ có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. 

- Đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát đối với các cơ 

sở chụp ảnh phóng xạ không phá hủy nhằm đảm bảo an toàn bức xạ và an ninh 

nguồn phóng xạ cho nhân viên bức xạ và công chúng theo quy định. 

Trên đây là báo cáo công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn bức xạ 

và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020, Sở Khoa học và 
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Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kính báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, 

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- Bộ KH&CN (b/c);    
- UBND tỉnh (b/c); 

- Thành viên BCH ƯPSCBX cấp tỉnh (b/c); 

- Các PGĐ Sở KH&CN; 

- Thanh tra Sở; 

- Trung tâm TT&ƯD KH&CN (đăng tin); 

- Lưu: VT, QLCN. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Hiền 



 

 

 

Biểu số 1.1/2020/ATBXHN CÔNG TÁC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN 

Kỳ báo cáo: năm 2020 

(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020) 

Đơn vị báo cáo: 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

(Sở Khoa học và Công nghệ) 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Bộ Khoa học và Công nghệ 

(Cục An toàn bức xạ và hạt 

nhân) 

 

STT Nội dung  Số lượng Ghi chú 

I Về cơ sở tiến hành công việc bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế   

1 Số cơ sở tiến hành công việc bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế đã được cấp 

phép cho đến thời điểm báo cáo 

58  

2 Số cơ cở tiến hành công việc bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế đã được cấp 

phép trong kỳ báo cáo 

23  

II Về thiết bị X-quang chẩn đoán y tế   

1 Số thiết bị X-quang chẩn đoán y tế đã được cấp phép cho đến thời điểm báo cáo 118  

2 Số thiết bị X-quang chẩn đoán y tế đã được cấp phép trong kỳ báo cáo 29  

  

 

 



 

 

 

Biểu số 2.1/2020 

 
NHÂN LỰC VÀ NGÂN SÁCH CẤP CHO CÔNG CÁC QUẢN 

LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN BỨC XẠ 

Kỳ báo cáo: năm 2020 

(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020) 

Đơn vị báo cáo: 

Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố 

(Sở Khoa học và Công nghệ) 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Bộ Khoa học và Công nghệ 

(Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) 

 

TT 
Phòng/đơn vị 

chuyên môn 

NGUỒN NHÂN LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  

VỀ AN TOÀN BỨC XẠ 
CÔNG TÁC ĐÀO TẠO 

NGÂN SÁCH CẤP CHO CÔNG TÁC QUẢN 

LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN BỨC XẠ 

Họ và tên 
Trình độ 

học vấn 

Chuyên 

nghành 

Tuổi/n

ăm 

sinh 

Quản lý nhà nước về an 

toàn bức xạ 

Chuyên môn về an 

toàn bức xạ 
Lương 

Thanh, kiểm 

tra an toàn 

bức xạ 

Nghiên 

cứu  

Đầu tư tăng 

cường năng 

lực kỹ thuật 

  1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Lãnh đạo Sở Đỗ Hữu Hiền Thạc sĩ CNTT 1976       

2 

Phòng Quản lý 

Công nghệ và Thị 

trường Công nghệ 

Bùi Huy Chích Tiến sĩ CN thực phẩm 1982 
 

          

Phạm Ngọc Thái Đại học Vật lý 1985 

QLNN về an toàn bức xạ; 

Thanh tra chuyên ngành 

trong lĩnh vực NLNT 

Khóa đào tạo về 

ƯDKTHN trong CN và 

MT; Khóa đào tạo về 

UPSCBX          

3 Thanh tra Sở 

Đặng Quốc Việt Đại học Hóa 1963 

Thanh tra chuyên ngành 

trong lĩnh vực NLNT; 

QLNN về an toàn bức xạ 

  

        

Phạm Ngọc Thắng Thạc sĩ Điện tử 1979 

Thanh tra chuyên ngành 

trong lĩnh vực NLNT 

QLNN về an toàn bức xạ 

Khóa đào tạo về 

ƯDKTHN trong CN và 

MT;          

Nguyễn Văn Hoan Đại học CNTT 1970 
Thanh tra chuyên ngành 

trong lĩnh vực NLNT 
  

        

4 

Trung tâm Thông 

tin và Ứng dụng 

Khoa học và Công 

nghệ 

Lê Thị Quỳnh Trang Thạc sỹ Điện 1987 

 

  Chứng chỉ hành nghề         

Nguyễn Minh Tuấn Đại học QHQT 1979 

 

Chứng chỉ hành nghề         

Nguyễn Minh Tâm Cao đẳng CNTT 1988 

 

Chứng chỉ hành nghề         

Ngô Văn Chí Quang Đài học CN Vật liệu 1993 

 

Chứng chỉ hành nghề         

Ghi chú: - Cột 5 và 6 ghi rõ các khóa đào tạo quản lý nhà nước và đạo tạo chuyên môn về an toàn bức xạ cán bộ đã từng tham gia 

               - Cột 9 ngân sách cho hoạt động nghiên cứu phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ trong năm 

- Cột 10 ngân sách đầu tư tăng cường năng lực kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn bức 

xạ trong năm



 

 

 

Biểu số 2.2/2020 

 
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ X- QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ VÀ THIẾT 

BỊ PET/CT, SPECT/CT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

Kỳ báo cáo: năm 2020 

(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020) 

Đơn vị báo cáo: 

Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT 

(Sở Khoa học và Công nghệ) 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Bộ Khoa học và Công nghệ 

(Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) 

- Tổng số thiết bị X-quang,PET/CT, SPECT/CT trên địa bàn: 118 thiết bị 

- Số lượng thiết bị X-quang, PET/CT, SPECT/CT đã được cấp giấy phép còn hiệu lực: 113 thiết bị 

- Số lượng thiết bị X-quang, PET/CT, SPECT/CT được cấp giấy phép trong năm: 29 thiết bị 

- Số lượng giấy phép đã cấp trong năm: 23 giấy phép 

Stt TÊN CƠ SỞ 
ĐỊA CHỈ,  

ĐIỆN THOẠI 

THIẾT BỊ X - QUANG TÌNH TRẠNG CẤP PHÉP 

Tổng số 

nhân 

viên 

bức xạ 

GHI CHÚ 
Loại Seri, model 

Hãng, nước 

sản xuất 

Năm sản 

xuất 

Cấp giấy phép trước năm 2020 Cấp giấy phép trong năm 2020 
Chưa được  

cấp phép 

Số giấy phép 
ngày 

cấp 

ngày hết 

hạn 
Số giấy phép 

ngày 

cấp 

ngày hết 

hạn 

Chưa 

đạt điều  

kiện cấp 

phép 

Chưa 

làm thủ 

tục cấp 

phép 

I. Tp.Vũng Tàu                               

1 
Trung tâm Y tế  

thành phố Vũng Tàu 

278 Lê Lợi phường 7, TP 

Vũng Tàu 
TH CONRAD 325HF, 1151 

CONTROLX,  

Mỹ 
10/2006 13/GP-SKHCN 05/07/2018 05/07/2021           2   

2 Bệnh Viện Lê Lợi 

Số 22, Đường Lê Lợi, TP. 

Vũng Tàu 

ĐT:3832667 

TS WHI-50, 0361B10204 
SHIMADZU,  

Nhật Bản 
2002 10/GPSKHCN 06/06/2018 18/11/2021           

12 

  

TH KXO-15E/05, 3592003 
Toshiba,  

Nhật Bản 
- 10/GPSKHCN 06/06/2018 18/11/2021             

CT 07741049, 6922 Siemens, Đức 2013 10/GPSKHCN 06/06/2018 01/07/2021             

TS 
HD.ESWL-Vm, 

OS0031805 

Công ty TNHH 

ShenZhen HYDE  

Medicel 

Equipment, 

Trung Quốc 

01/2019       06/GP-SKHCN 20/03/2020 20/03/2023       

MĐX Medic DR, 016M108 Medilink, Pháp 2011       06/GP-SKHCN 20/03/2020 20/03/2023       

DĐ 
MOBIX-1000,  

06-0381 

LISTEM,  

Hàn Quốc 
2006       06/GP-SKHCN 20/03/2020 20/03/2023       

TH 
MS450HGLC, 

M42T31322 
Control X, Mỹ 11/2017 19/GPSKHCN 31/08/2018 31/08/2021             

3 

Trung Tâm Y tế  

Liên doanh Việt nga 

Vietsovpetro 

Khu năm tầng, số 2  

Pasteur,Phường 7, 

TP.Vũng Tàu, 

ĐT:  3811067 

CRTC 
KODAK 9000 C 3D, 

YFAE023 
KODAK, Pháp 07/2010 15/GP-SKHCN 13/07/2018 13/07/2021           

  

  

TH 
PHF-15XH3, 

KC11307304 

Hitachi,  

Nhật Bản 
09/2013 15/GP-SKHCN 13/07/2018 13/07/2021             

CT 5316029, 01095 GE, Mỹ 11/2010 15/GP-SKHCN 13/07/2018 13/07/2021             

TH 
CMP 200DR, 

J0113175K18 
CMP, Canada 07/1905 22/GP-SKHCN 05/12/2019 05/12/2022             

CV 
UM-RD03-01, 

HMDM00-1220020 

Vatech,  

Hàn Quốc 
23/05/2012       18/GP-SKHCN 27/10/2020 27/10/2023         

CR 97661761, C033108 
Cefla SC Imola,  

Italy (Ý) 
2019       18/GP-SKHCN 27/10/2020 27/10/2023         

4 
Phòng X-Quang số 37 

Bà Triệu 

Số 37, Bà Triệu, Phường 4, 

TP. Vũng Tàu  
TH CM-425, BSP-05K0021 Bennet, Mỹ 2005       23/GP-SKHCN 30/12/2020 11/02/2023     1   
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Stt TÊN CƠ SỞ 
ĐỊA CHỈ,  

ĐIỆN THOẠI 

THIẾT BỊ X - QUANG TÌNH TRẠNG CẤP PHÉP 

Tổng số 

nhân 

viên 

bức xạ 

GHI CHÚ 
Loại Seri, model 

Hãng, nước 

sản xuất 

Năm sản 

xuất 

Cấp giấy phép trước năm 2020 Cấp giấy phép trong năm 2020 
Chưa được  

cấp phép 

Số giấy phép 
ngày 

cấp 

ngày hết 

hạn 
Số giấy phép 

ngày 

cấp 

ngày hết 

hạn 

Chưa 

đạt điều  

kiện cấp 

phép 

Chưa 

làm thủ 

tục cấp 

phép 

5 Số 04 Hùng Vương 
Số 04 , đường Hùng 

Vương, TP Vũng Tàu.  
TH MD3125, 484-12-2009 Kelex, Thái Lan 2009 24/GP-SKHCN 01/11/2018 12/12/2021           1   

6 
Phòng X-quang tư 

nhân Lê Văn Luyện 

Số 7, Cao Thắng,  

Tp.Vũng Tàu 
TH H-100, 928 Picker, Mỹ 1999 20/GP-SKHCN 17/09/2018 30/10/2021           1   

7 
Trung tâm Giám định 

Y khoa tỉnh  

Số 25B, đường Lê Lợi 

phường 4, Tp. Vũng tàu 
TH HLXEE1, 5183178 

GE Healthcare, 

Trung Quốc 
2012 20/GP-SKHCN 23/10/2019 20/12/2022           1   

8 
Công ty TNHH 

PKĐK Vũng Tàu 

Số 205-207 Nguyễn Văn 

trỗi, P.4, Tp. Vũng Tàu 
TH YZ-200B, 200966 

Kangtai, Trung 

Quốc 
2013 16/GP-SKHCN 01/10/2019 23/04/2021           2   

9 Phòng X quang 345 
Số 345, đường 30/4, 

P.Rạch Dừa, Tp.Vũng Tàu 
TH VRAD, 30247443 

SHIMADZU,  

Nhật Bản 
2015 11/GP-SKHCN 14/06/2018 23/06/2021           2   

10 Nha khoa Hoa Sứ 
Số 54, đường Cô Giang, 

P.4, Tp.Vũng Tàu 

CR 30-A2196, US271091 Midmark, Mỹ 03/2014 18/GP-SKHCN 11/10/2019 11/10/2019           

1 

  

CRTC PD-140CT, 1705022 
HDXWILL,  

Hàn Quốc 
17/5/2017 18/GP-SKHCN 11/10/2019 11/10/2019             

11 

Công ty CP Phòng 

khám đa khoa Thiên 

Nam 

Số 192 đường 3/2, phường 

10, thành phố Vũng Tàu; 

ĐT: 3597868; 

Fax: 3527868 

TH CP-401-B, 1708042 

Vikomod,  

Việt Nam - Hàn 

Quốc 

2017 04/GP-SKHCN 09/02/2018 09/02/2021           

3   
CT 

CT-OC-12, 

KA14336678 

Hitachi,  

Nhật Bản 
2009 14/GP-SKHCN 12/07/2018 12/07/2021           

CV 
BMC-RT,  

BMC-100369 

Bemems, 

Hàn Quốc 
02/03/2018 14/GP-SKHCN 12/07/2018 12/07/2021           

CR PROX, PXO 
DICIMED,  

Hàn Quốc 
2018 28/GP-SKHCN 12/12/2018 12/12/2021           

12 

Công ty TNHH 

PKĐK Sài Gòn - 

Vũng Tàu 

744 Bình Giả, P.10, 

Tp.Vũng Tàu. ĐT: 

0937937788 

TH TD 300, XCL250118 

Công ty TNHH 

XQ Toàn Thắng, 

Việt Nam 

2017 05/GP-SKHCN 02/04/2018 02/04/2021           2   

13 

Chi nhánh Vũng Tàu - 

Công ty TNHH Nha 

khoa Kim 

Số 75 Lê Hồng Phong, P.7, 

tp.Vũng tàu 

CRTC 
Rayscan a -sc, 

RAP17B0306 
Ray, Hàn Quốc 2017 29/GP-SKHCN 17/12/2018 17/12/2021           

2   

CR PY-70C, 702-106004 Poye, Đài loan 2017 29/GP-SKHCN 17/12/2018 17/12/2021           

14 
Công ty TNHH 

PKĐK Đệ Nhất 

Số 47 Ba Cu, phường 01, 

tp Vũng Tàu 
TH 

YZ-200B 200mA, 

 08117052 

Qionghua, 

 Trung Quốc 
08/2011 10/GP-SKHCN 23/07/2019 23/07/2022           1 

Không hoạt 

động 

15 
Nha khoa thẩm mỹ 

Thắng Nhất 

Số 97C đường Ngô Đức 

kế, p.7, Tp.Vũng Tàu 
CR 505-H, EH17E0391 Belmont, Nhật 05/2017       04/GP-SKHCN 03/03/2020 03/03/2023     1   

16 
Công ty TNHH Nha 

khoa Quốc Bình 

Số 19 Phạm Hồng Thái 

phường 7, tp Vũng Tàu 
CR X3D-CPH, XV170025 Trident, Italy 2017 17/GP-SKHCN 09/10/2019 09/10/2022           1   

17 

Công ty TNHH  

Nha khoa  

Vạn Thành Phát 

Số 55 Lý Thường Kiệt, 

phường 1, thành phố  

Vũng Tàu 

CR OS-S5X, 0970829 

Công ty TNHH 

Osada Electric,  

Nhật Bản 

1987       19/GP-SKHCN 09/11/2020 20/03/2023     1    

18 
Hộ kinh doanh Petvet 

3 Animal Hospital 

Số 264 Trương Công Định, 

phường 3, Tp. Vũng Tàu 
TY 

XCSD-R1, 

P1C19B2417A 

DRGEM,  

Hàn Quốc 
11/2019       14/GP-SKHCN 03/08/2020 03/08/2023         

19 
Công ty TNHH Y  

Sài Gòn 

Số 408B đường Lê Hồng 

Phong, phường Thắng 

Tam, thành phố Vũng Tàu 

TH 
MD 1100R, 1065-03-

2015 

KELEX,  

Thái Lan 
2014       20/GP-SKHCN 13/11/2020 13/11/2023         

II. Tp.Bà Rịa                               

20 
Trung tâm Y tế  

TP Bà Rịa 

Số 57 đường Nguyễn 

Thanh Đằng, TP Bà Rịa. 

ĐT:  3852157 

TH 
 HD-300R-AD, 

2K53018  

Huyndai,  

Hàn Quốc 
2005       13/GP-SKHCN 21/07/2020 31/08/2023     2   

TH CP-401-B, 1509006 
Gemss,  

Hàn Quốc 
2015       12/GP-SKHCN 21/07/2020 21/07/2023         

21 
Phòng khám 

CĐHAThanh Tùng 

Tổ 4, Trần Hưng Đạo, 

P.Phước Hưng,TP Bà Rịa. 
TH  3211c, 569 PICKER, Mỹ 2011 08/GP-SKHCN 14/05/2018 30/07/2021           1 GH 
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Stt TÊN CƠ SỞ 
ĐỊA CHỈ,  

ĐIỆN THOẠI 

THIẾT BỊ X - QUANG TÌNH TRẠNG CẤP PHÉP 

Tổng số 

nhân 

viên 

bức xạ 

GHI CHÚ 
Loại Seri, model 

Hãng, nước 

sản xuất 

Năm sản 

xuất 

Cấp giấy phép trước năm 2020 Cấp giấy phép trong năm 2020 
Chưa được  

cấp phép 

Số giấy phép 
ngày 

cấp 

ngày hết 

hạn 
Số giấy phép 

ngày 

cấp 

ngày hết 

hạn 

Chưa 

đạt điều  

kiện cấp 

phép 

Chưa 

làm thủ 

tục cấp 

phép 

22 

Phòng X-quang tư 

nhân BS. Ngô Văn 

Gạch 

218-220 Nguyễn thanh 

Đằng- Phường Phước hiệp-

T.P Bàrịa 

TH REX-325R, 0087 
LISTEM,  

Hàn Quốc 
2001       11/GP-SKHCN 06/07/2020 31/07/2023     

3 

  

TH KXO-12R, A6593473 
Toshiba,  

Nhật Bản 
2006       11/GP-SKHCN 06/07/2020 31/07/2023       

23 Bệnh viện Bà Rịa 

Số 686, đường Võ Văn 

Kiệt, phường Long Tâm, 

thành phố Bà Rịa, ĐT: 

3731862 

TH 
GSC-2002S, 

1382881203 
Shimadzu,Nhật 2013 23/GP-SKHCN 01/10/2018 23/12/2021           

46 

  

TH 
GSC-2002S, 

1382881202 

Shimadzu, 

Nhật 
2013 23/GP-SKHCN 01/10/2018 23/12/2021           

TH 
KXO-22R, 

99C05Z2302 

Toshiba,  

Nhật Bản 
2006 23/GP-SKHCN 01/10/2018 23/12/2021           

TH DC-12R, B0614584 
Toshiba,  

Nhật Bản 
2006 23/GP-SKHCN 01/10/2018 23/12/2021           

MĐX 8743, 80360GA GE, Mỹ 2014 23/GP-SKHCN 01/10/2018 23/12/2021           

MĐX 8743, 80324GA GE, Mỹ 2014 23/GP-SKHCN 01/10/2018 23/12/2021           

DĐ 
0.7U161CS-36, 

CM6861541003 

Shimadzu, 

Nhật 
2014 23/GP-SKHCN 01/10/2018 23/12/2021           

DĐ 
0.7U161CS-36, 

CM686153C030 

Shimadzu, 

Nhật 
2014 23/GP-SKHCN 01/10/2018 23/12/2021           

DĐ 
0.7U161CS-36, 

CM6861530031 

Shimadzu, 

Nhật 
2014 23/GP-SKHCN 01/10/2018 23/12/2021           

DĐ 
0.7U161CS-36, 

CM6861530032 

Shimadzu, 

Nhật 
2014 23/GP-SKHCN 01/10/2018 23/12/2021           

TS 
08630506, 

32367 

Siemens,  

Đức 
2014 23/GP-SKHCN 01/10/2018 23/12/2021           

TS 
WHI200, 

0161B28702 

Shimazdu,  

Nhật 
2006 23/GP-SKHCN 01/10/2018 23/12/2021           

CT 
CT-WS-18A, 

KA12630301 
Hitachi, Nhật 2014 23/GP-SKHCN 01/10/2018 23/12/2021           

CT 
07741409, 

8025 

Siemens, 

Đức 
2014 23/GP-SKHCN 01/10/2018 23/12/2021           

TS 
10144184, 

685521373 

Siemens, 

Đức 
2014 23/GP-SKHCN 01/10/2018 23/12/2021           

TS 
ASADAL-M1, 

110310309118-C 

THALES, 

Pháp 
2014 23/GP-SKHCN 01/10/2018 23/12/2021           

CRTC XP73,XJ-085 
Yoshida,  

Nhật Bản 
2013 27/GP-SKHCN 11/12/2018 11/12/2021           

  CR 6280288, 2911VF3570 Sirona, Đức 2013 27/GP-SKHCN 11/12/2018 11/12/2021           

CR 6280288, 2911VF3572 Sirona, Đức 2013 27/GP-SKHCN 11/12/2018 11/12/2021           

CV 06521590, 10772 Siemens, Đức 2014 27/GP-SKHCN 11/12/2018 11/12/2021           

24 

Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Số 19, Phạm Ngọc Thạch, 

P.Phước Hưng, TP.Bà Rịa; 

ĐT: 3731280 

DĐ Jolly 4 Plus, JPF10/160 

Medical 

International 

SRT, Italia 

2010 23/GP-SKHCN 09/10/2017 09/10/2020         x 
2 

  

CR 112-0951G1, 4200423 GenDex, Mỹ 2014       24/GP-SKHCN 30/12/2020 06/01/2023       

25 
Phòng X-quang tư 

nhân Phạm Quang Cơ 

Số 110, Nguyễn Thanh 

Đằng, phường Phước Hiệp, 

Tp. Vũng Tàu, ĐT: 

0909910544 

TH 6525-612-4755, 543 PROFE-XRAY 2010 19/GP-SKHCN 23/10/2019 16/08/2022           

2 

  

CR 303-CS, EC15L0153 
Takara Belmot, 

Nhật Bản 
12/2015 19/GP-SKHCN 23/10/2019 16/08/2022             

CT 5492001, CE6QG1900 

Công ty TNHH 

GE HangWei 

Medical Systems, 

Trung Quốc 

02/2019 19/GP-SKHCN 23/10/2019 16/08/2022             
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Stt TÊN CƠ SỞ 
ĐỊA CHỈ,  

ĐIỆN THOẠI 

THIẾT BỊ X - QUANG TÌNH TRẠNG CẤP PHÉP 

Tổng số 

nhân 

viên 

bức xạ 

GHI CHÚ 
Loại Seri, model 

Hãng, nước 

sản xuất 

Năm sản 

xuất 

Cấp giấy phép trước năm 2020 Cấp giấy phép trong năm 2020 
Chưa được  

cấp phép 

Số giấy phép 
ngày 

cấp 

ngày hết 

hạn 
Số giấy phép 

ngày 

cấp 

ngày hết 

hạn 

Chưa 

đạt điều  

kiện cấp 

phép 

Chưa 

làm thủ 

tục cấp 

phép 

26 

Công ty TNHH  

Phòng khám nhi  

Sài Gòn khu vực  

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Số 518, Cách Mạng  

Tháng Tám, P.Phước 

Trung, Tp.Bà Rịa 

ĐT: 3.822.855 

TH BLD-150RK, D2913 
LISTEM,  

Hàn Quốc 
2014       17/GP-SKHCN 22/09/2020 22/09/2023     2   

27 

Bệnh xá Phòng Hậu 

cần - BCHQS tỉnh 

BRVT 

Số 641, đường Võ Văn 

Kiệt, phường Long Tâm, 

thành phố Bà Rịa 

TH 
IMAGE-X50C, 

2K125065 

Huyndai, Hàn 

Quốc 
2012 09/GP-SKHCN 13/07/2016 13/07/2019         x 2   

28 

Công ty TNHH Bệnh 

viện đa khoa Vạn 

Phước 

Số 42, đường Cách Mạng 

Tháng Tám, P.Long 

Hương, thành phố Bà Rịa 

TH TD 300, XC 1023011 
Lắp ráp tại  

Việt Nam 
        05/GP-SKHCN 20/03/2020 20/03/2023     2   

29 

Công ty Cổ phần Y 

Bình An - Phòng 

khám đa khoa Bình 

An 

Số 327, Hùng Vương, khu 

phố 1, phường Long Tâm, 

Tp.bà Rịa 

TH CP-401-B, 1312001 
POSKOM, 

Hàn Quốc 
2014 25/GP-SKHCN 14/11/2017 04/12/2020         x 

2 

  

MĐX HP-10,1711G01 
Chirontech,  

Hàn Quốc 
05/03/2018 09/GP-SKHCN 23/07/2019 23/07/2022             

30 Vạn Thành Sài Gòn 

Số 75, đường Bạch Đằng, 

phường Phước Trung, 

Tp.Bà Rịa, 

ĐT: 3712186 

CR SPEX 2000 
Yashida,  

Nhật bản 
  17/GP-SKHCN 29/08/2017 29/08/2020         x 

1 

  

CRTC 
708H-Hyperrion X5, 

708H0457 
MyRay, Italy 21/11/2017 18/GP-SKHCN 14/08/2018 14/08/2021             

31 
Nha khoa Đại Thành 

Sài Gòn 

Số 295 đường Cách Mạng 

Tháng Tám, phường Phước 

Hiệp, thành phố bà Rịa 

CR 
NL035, 

16000BZZ01275000 

MAX F1, Nhật 

Bản 
  07/GP-SKHCN 06/05/2019 06/05/2022           

1 

  

CRTC 
708H-hyperrion X5, 

708H0903 
MyRay, Nhật bản 14/03/2019 07/GP-SKHCN 06/05/2019 06/05/2022             

32 
Bệnh viện Y học cổ 

truyền tỉnh BR-VT 

Ấp Tây, xã Hòa Long, 

thành phố Bà Rịa 
TH A6284-00, C70717 

Sedecal,  

Tây Ban Nha 
12-2015       15/GP-SKHCN 13/08/2020 20/09/2023     1   

33 
Bệnh xá Công an  

tỉnh BR-VT 

Số 15, Trường Chinh, 

P.Phước Trung,Tp. Bà Rịa 
TH 

PHF-15XH2, 

KX14872202 
Hitachi, Nhật bản 2012       16/GP-SKHCN 21/08/2020 03/10/2023     1   

34 
Công ty TNHH Dịch 

vụ y tế Thiên Ân 

Số 10 Trần Hưng Đạo, 

P.Phước Hiệp, Tp. Bà Rịa; 

ĐT: 3739456 

TH 
TD 300,  

XCL 050418 

Công ty TNHH 

XQ Toàn Thắng, 

Việt Nam 

2018 08/GP-SKHCN 05/06/2019 28/05/2021           

2   

CT 
GS3070,  

86854-7R 

Hitachi,  

Nhật Bản 
Không rõ 08/GP-SKHCN 05/06/2019 28/05/2021           

35 
Công ty TNHH Đồng 

Tâm Medical 

Số 1006 Phạm Hùng, 

phường Long Toàn, thành 

phố Bà Rịa 

TH 7371001, J0114791C20 
CPI,  

Canada 
2019       22/GP-SKHCN 20/11/2020 20/11/2023         

CV M405K, C339V 
I.A.E.SpA,  

Italia (Ý) 
2016       22/GP-SKHCN 20/11/2020 20/11/2023         

III. Huyện Long Điền                               

36 
Trung tâm Y tế huyện 

Long Điền 

An Đồng, An Nhứt, huyện 

Long Điền, tỉnh BRVT 

TH 
CONRAD425HF, 

71136 
Control X, Mỹ 07/2014 26/GP-SKHCN 26/11/2018 28/12/2021           

3   DĐ 08620010, 3857 Siemens, Ấn Độ 2011 26/GP-SKHCN 26/11/2018 28/12/2021           

TH KXO-12R, A613536 
Toshiba,  

Nhật Bản 
1996 26/GP-SKHCN 26/11/2018 28/12/2021           

37 

Chi nhánh 2 Công ty 

TNHH PKĐK Medic 

Sài Gòn 

Số 19, tổ 1, ấp Hải Sơn, xã 

Phước Hưng, H. Long Điền 
TH 

XCMC-R1, 

P1A1430244 

DRGEM,  

Hàn Quốc 
03/2014 14/GP-SKHCN 28/08/2019 06/11/2020         x 2   

38 
Bệnh viện Phổi Phạm 

Hữu Chí tỉnh BRVT 

An Đồng, An Nhứt, huyện 

Long Điền, tỉnh BRVT 
TH GSC-98W, 0562R04714 

Shimadzu, Nhật 

Bản 
2004       01/GP-SKHCN 21/01/2020 02/03/2023     2   

IV. Huyện Châu Đức                               

39 
Trung tâm Y tế huyện 

Châu Đức 

335 Lê Hồng Phong, TT. 

Ngãi Giao, H.Châu Đức 
TH PRS 500F, S0810214 Protec, Đức 10/2016 06/GP-SKHCN 13/04/2018 13/04/2021           3   

40 
Bệnh viện Tâm thần 

tỉnh BRVT 

Ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, 

huyện Châu Đức 
TH PRS 500F, S0810215 Protec, Đức 2016       08/GP-SKHCN 15/05/2020 05/05/2023     3   



5 

 

 

Stt TÊN CƠ SỞ 
ĐỊA CHỈ,  

ĐIỆN THOẠI 

THIẾT BỊ X - QUANG TÌNH TRẠNG CẤP PHÉP 

Tổng số 

nhân 

viên 

bức xạ 

GHI CHÚ 
Loại Seri, model 

Hãng, nước 

sản xuất 

Năm sản 

xuất 

Cấp giấy phép trước năm 2020 Cấp giấy phép trong năm 2020 
Chưa được  

cấp phép 

Số giấy phép 
ngày 

cấp 

ngày hết 

hạn 
Số giấy phép 

ngày 

cấp 

ngày hết 

hạn 

Chưa 

đạt điều  

kiện cấp 

phép 

Chưa 

làm thủ 

tục cấp 

phép 

41 

Phòng khám CĐHA 

Bs. Phạm Cảnh 

Thượng 

Tổ 17, ấp Hưng Long, xã 

Kim Long, huyện Châu 

Đức 

TH YZ-200B, không rõ 
Quiong Hua, 

Trung Quốc 
2005 12/GP-SKHCN 08/06/2017 08/06/2020           1 

ngưng hoạt 

động 

42 

Chi nhánh Công ty 

TNHH Triệu Duy 

Anh - Phòng khám 

đa khoa Đông Tây 

Ấp Vĩnh Bình, xã Bình 

Giã, huyện Châu Đức 

TH KXO-12R, 553972 
Toshiba,  

Nhật Bản 
2010 02/GP-SKHCN 22/01/2019 22/01/2022           

3   

CR Ray68(M), M1804236 
Ranyes,  

Trung Quốc 
26/04/2018 02/GP-SKHCN 22/01/2019 22/01/2022           

43 

Công ty TNHH Dịch 

vụ y tế - phòng khám 

đa khoa Suối Nghệ 

Tổ 10, Mỹ Đức, Suối 

Nghệ, Châu Đức, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu 

TH 
XCMC-R1, 

P1A18B2491 

DRGEM, 

Hàn Quốc 
2018       

09/GP-SKHCN 15/05/2020 15/05/2023 

    

2   MĐX 
H2AY-002A, DT 

1800231 

Osteosys, 

Hàn Quốc 
08/2018           

CR 
PORT-X III, 

GD-110722-20318 

GENORAY, 

Hàn Quốc, 
2018           

V. Thị xã Phú Mỹ                               

44 TTYT Thị xã Phú Mỹ 

Đường 81, Ấp Vạn Hạnh, 

Thị Trấn Phú Mỹ,  

TX. Phú Mỹ.   

ĐT:  064.3876.223 

TH BĐK.PM01, 001 
GE Medical 

System, Mỹ 
1998 04/GP-SKHCN 06/03/2019 19/04/2022           

3   TH 73717001, J0110613J16 CPI, Canada 2016 11/GP-SKHCN 05/06/2017 05/06/2020           

CR XD36 
Yoshida,  

Nhật Bản 
12-2015 11/GP-SKHCN 05/06/2017 05/06/2020           

45 

Công ty TNHH Triệu 

Anh Quân – PKĐK 

Mỹ Xuân 

Ấp Bến Đình, xã Mỹ 

Xuân,TX. Phú Mỹ. ĐT: 

0643.899456 

TH 
MD-1100R, 864-08-

2010 
Kelex, Thái Lan 2010 23/GP-SKHCN 16/12/2019 23/01/2023           2   

46 
Công ty Cổ phần 

PKĐK Việt Tâm 

Quốc lộ 51, ấp Phước 

Thạnh, xã mỹ Xuân, TX. 

Phú Mỹ 

TH 
SIG-30-COC-C, 

DSPCON3-1301001 

EcoRay, Trung 

Quốc 
2013 09/GP-SKHCN 05/06/2017 05/06/2020           2 Chưa bc 

47 

Công ty TNHH  

PKĐK Vạn Tâm Sài 

Gòn 

Tổ 2, ấp Tân Phú, xã Châu 

Pha, TX. Phú Mỹ 
TH 

MD1100R; 776-04-

2009 
Kelex, Thái Lan. 2009 03/GP-SKHCN 24/01/2019 25/03/2022           2   

48 

PKĐK Vạn Thành Sài 

Gòn - CN Công ty 

TNHH Vạn Thành  

Sài Gòn 

Số 306, đường Độc Lập, 

Khu phố 1, Thị trấn Phú 

Mỹ,Thị xã Phú Mỹ 

TH 
GSC-PC, 

0362R41907 

Shimadzu,  

Nhật Bản, 
Không rõ 01/GP-SKHCN 15/01/2019 19/01/2022           1   

49 
Công ty TNHH Vạn 

Tâm - Phước Hòa 

Tổ 14 KP Hải Sơn, 

P.Phước Hòa, TX.Phú Mỹ 
TH 

MD-1100R,  

784-06-2009 
Kelex, Thái Lan 2009 05/GP-SKHCN 12/04/2019 14/04/2021           2   

50 

Chi nhánh Công ty 

TNHH PKĐK Medic 

Sài Gòn 

Số 1139, Quốc lộ 51, ấp 

Phước Hiệp, xã Tân Hòa, 

thị xã Phú Mỹ 

TH 
MD1100 100mA 

100kV, 377-09-2007 
Kelex, thái Lan 2007 21/GP-SKHCN 17/09/2018 17/09/2021           1 Chưa bc 

51 
Công ty TNHH Bệnh 

viện ASIA Phú Mỹ 

Tổ 01, Khú phó Mỹ Tân, 

phường Mỹ Xuân, TX. Phú 

Mỹ, 0913858248 

TH 
EVA-HF325-CT, 

9760705011 

Gemss Medical, 

Hàn Quốc 
04/06/2013 25/GP-SKHCN 14/11/2018 14/11/2021           2   

52 
Phòng khám nha khoa 

Việt Đức - Sài Gòn 

Số 126 đường Độc Lập, tổ 

15, khu phố Ngọc Hà, 

phường Phú Mỹ,  

TX.Phú Mỹ 

CRTC 
708H hyperion X5, 

708H0957 
Myray, Italt (ý) 05/06/2019 

21/GP-SKHCN 13/11/2019 13/11/2022       

    

1 
Ngưng hoạt 

động 
CR D-60-P, X28R Max-F, nhật bản       

VI. Huyện Đất Đỏ                               

53 
Trung tâm Y tế  

Huyện Đất Đỏ 

Khu phố Phước Trung,  

thị trấn Đất Đỏ,  

huyện Đất Đỏ 

TH 1016/05, STYLIX 
CONTROL X, 

Nhật 
2005       21/GP-SKHCN 13/11/2020 13/11/2023     3   
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Stt TÊN CƠ SỞ 
ĐỊA CHỈ,  

ĐIỆN THOẠI 

THIẾT BỊ X - QUANG TÌNH TRẠNG CẤP PHÉP 

Tổng số 

nhân 

viên 

bức xạ 

GHI CHÚ 
Loại Seri, model 

Hãng, nước 

sản xuất 

Năm sản 

xuất 

Cấp giấy phép trước năm 2020 Cấp giấy phép trong năm 2020 
Chưa được  

cấp phép 

Số giấy phép 
ngày 

cấp 

ngày hết 

hạn 
Số giấy phép 

ngày 

cấp 

ngày hết 

hạn 

Chưa 

đạt điều  

kiện cấp 

phép 

Chưa 

làm thủ 

tục cấp 

phép 

VII. Huyện Xuyên Mộc                               

54 
Trung tâm Y tế huyện 

Xuyên Mộc 

338 Quốc lộ 55,Khu phố 

Láng Sim, thị trấn Phước 

Bửu, huyện Xuyên Mộc 

 ĐT:  064.3874528, Fax: 

0643.874.528 

TH 
CONRAD 325 HF, 

1457 

Varian Medical, 

Mỹ 
2009 19/GP-SKHCN 08/09/2017 08/09/2020           

6 

  

DĐ 08620010, 03855 
SIEMENS,  

Ấn Độ 
2011 19/GP-SKHCN 08/09/2017 08/09/2020             

CR DX-073, EH11F0265 Belmont, Nhật 2011 19/GP-SKHCN 08/09/2017 08/09/2020             

TS 
DRDIUS S-9 DIM, 

017/16/00385 

Intermedical 

S.R.L, Ý 
2014 15/GP-SKHCN  23/08/2017 23/08/2020             

CT ECLOS, E3053 
Hitachi,  

Nhật Bản 
2008 03/GP-SKHCN 15/01/2018 15/01/2021             

CV A6517-06,G-80222 
Sedecal,  

Tây Ban Nha 
11/2018 12/GP-SKHCN 22/08/2019 22/08/2022             

55 

Phòng chẩn đoán  

hình ảnh BS. Nguyễn 

Văn Phụng 

Số 201 Quốc lộ 55,thị trấn 

Phước Bửu , H. Xuyên 

Mộc ĐT:3607329 

TH Silhouette 5, 2122416 GE, Mỹ 1998       10/GP-SKHCN 12/06/2020 31/07/2023     1   

56 

Công ty TNHH  

Phòng khám đa khoa 

Medic Sài Gòn 

Số 1139, Ấp Phú Thọ, xã 

Hòa Hiệp, H.Xuyên Mộc 
TH 

IMAGE-X50, 

14R50035 

HuynDai Medical 

X-ray Co, Hàn 

Quốc 

01/03/2014       03/GP-SKHCN 21/01/2020 08/02/2023     2   

57 

Công ty TNHH 

PKĐK Sài Gòn – 

 Bà Rịa Vũng Tàu 

Số 58 Quốc lộ 55, ấp 

Thạnh Sơn 1A, xã Phước 

Thuận, huyện Xuyên Mộc 

TH 
XCMC-R1, 

P1A17B0990 

DEGEM, Hàn 

Quốc 
11/2017 15/GP-SKHCN 10/09/2019 10/09/2021           2   

VIII Huyện Côn Đảo                               

58 
Trung tâm y tế Quân 

dân y huyện Côn Đảo 

số 01 Lê Hồng Phong, 

huyện Côn Đảo; ĐT: 

3830530 

TH 
CMP200DR-DelWorks, 

CPD19412J14 
Del Medical, Mỹ 2014 16/GP-SKHCN 31/07/2018 31/07/2021           

2   CR XD33, YJ-514 
Yashida,  

Nhật bản 
2014 16/GP-SKHCN 31/07/2018 31/07/2021           

CT 
CT-WB-20, 

KA15191202 

Hitachi,  

Nhật bản 
2012 16/GP-SKHCN 31/07/2018 31/07/2021           

Ghi chú: - Cột số (1) phân loại theo các đặc điểm sau: Tổng hợp (TH), Di động (DĐ), Tăng sáng (TS), Răng (R), Đo loãng xương (X), Can thiệp 

tim mạch (DSA), CT Scanner (CT), PET/CT SPECT/CT, các loại thiết bị khác (chụp vú, xương…). Khi ghi chỉ ghi ký hiệu viết tắt. Nếu 1 thiết bị 

có nhiều đặc điểm phân loại khác nhau, Ví dụ: 1 thiết bị vừa là tăng sáng vừa là di động thì ghi: TS, DĐ; hoặc vừa chụp răng vừa cố định ghi: 

R, CĐ. 

- Cột số (5) và (6) ghi rõ số giấy phép, ngày cấp, ngày hết hạn giấy phép. 


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-01-19T17:57:42-0800
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Đỗ Hữu Hiền<hiendh@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-01-21T15:07:15+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-01-21T15:07:16+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-01-21T15:07:17+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-01-21T15:07:19+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-01-21T15:07:29+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-01-21T15:07:37+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-01-21T15:07:47+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




